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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 
Cập nhật ngày: 15.03.2018 07:54:33
Tên Pham Thi Thu Hien
Số thứ tự 118
Rating 2138
Rating quốc gia 0
Rating quốc tế 2138
Hiệu suất thi đấu 2163
FIDE rtg +/- 3,6
Điểm 2,5
Hạng 121
Liên đoàn VIE
Số ID quốc gia 0
Số ID FIDE 12402575
Năm sinh 1990

Ván Bàn Số Tên Rtg LĐ Điểm KQ we w-we K rtg+/-
1 51 51 IM Rathnakaran K. 2395 IND 5  b 1 0,18 0,82 20 16,4
2 22 31 GM Laxman R.R. 2457 IND 4  w 0 0,13 -0,13 20 -2,6
3 36 55 Sammed Jaykumar Shete 2382 IND 4,5  b 0 0,2 -0,2 20 -4
4 47 78 WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim 2318 UZB 4  w 0 0,26 -0,26 20 -5,2
5 56 88 FM Andyka Pitra 2265 INA 3  b 1 0,33 0,67 20 13,4
6 48 82 FM Nitish Belurkar 2293 IND 5  w 0 0,29 -0,29 20 -5,8
7 54 68 WGM Gu Xiaobing 2354 CHN 3,5  b 0 0,22 -0,22 20 -4,4
8 61 75 WGM Nguyen Thi Mai Hung 2321 VIE 2,5  w ½ 0,26 0,24 20 4,8
9 59 111 Nguyen Hoai Nam 2177 VIE 3,5  b 0 0,45 -0,45 20 -9
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